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NGHỊ QUYẾT

Về biên chế hành chính

và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ.CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Xét Tờ trình số 4715/TTr-UBND ngày 22/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2008 và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4715/TTr-UBND ngày 22/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2008 như sau:

	A/ Chỉ tiêu biên chế năm 2008 là  

1/ Biên chế hành chính

2/ Biên chế sự nghiệp


+ Sự nghiệp Y tế



 
+ Sự nghiệp GD - ĐT 



+ Sự nghiệp Văn hóa TT - TT


                   + Sự nghiệp khác


	         38.672 chỉ tiêu.

           3.239 chỉ tiêu.

         35.433 chỉ tiêu.

           5.135 chỉ tiêu.

         28.584 chỉ tiêu.

              623 chỉ tiêu.

           1.091 chỉ tiêu.


	B/ Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ là

1/ Khối hành chính

2/ Khối sự nghiệp


+ Sự nghiệp Y tế



 
+ Sự nghiệp GD - ĐT 



+ Sự nghiệp Văn hóa TT - TT


                      + Sự nghiệp khác


	           3.456 chỉ tiêu.

              216 chỉ tiêu.

           3.240 chỉ tiêu.

              178 chỉ tiêu.

           2.883 chỉ tiêu.

                81 chỉ tiêu.

                98 chỉ tiêu.

	C/ Cho phép UBND tỉnh dự phòng 4% tổng       biên chế hành chính và 2% tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 là 

                 1/ Chỉ tiêu biên chế hành chính dự phòng

                 2/ Chỉ tiêu biên chế sự nghiệp dự phòng
	              839 chỉ tiêu.

              130 chỉ tiêu.

              709 chỉ tiêu.


D/ Nhất trí tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hiện đã được UBND tỉnh giao biên chế theo Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 và Quyết định số 247/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ xem xét quyết định biên chế hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2008; căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức bộ máy chuyên môn, tổ chức cán bộ, công chức và khả năng ngân sách địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua./.

                                                                                     CHỦ TỊCH        




                                                                     Trần Đình Thành       

   ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH ĐỒNG NAI                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                       

   Số: 4715/TTr-UBND


    Biên Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2007
TỜ TRÌNH

Về biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2008


Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ các văn bản hiện hành về định mức biên chế; chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực hiện biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và khả năng ngân sách của địa phương;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VII, kỳ họp thứ 11 phê chuẩn tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 2008 như sau:

I/ Biên chế hành chính:

1/ Tình hình sử dụng biên chế hành chính năm 2007:

Ngày 19/7/2006, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua biên chế hành chính năm 2007 là 3.186 người và biên chế dự phòng là 96 người (Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND).

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, ngày 05/12/2006, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan, đơn vị với tổng biên chế hành chính là 3.187 người (trong đó có sử dụng 1 biên chế dự phòng). Đồng thời, trong quá trình thực hiện, một số cơ quan phát sinh thêm chức năng, nhiệm vụ nên UBND tỉnh đã trích từ nguồn biên chế dự phòng để bổ sung thêm cho các cơ quan là 12 biên chế. 

Đến thời điểm 01/6/2007, tổng số biên chế đã giao cho các đơn vị sử dụng là: 3.199 biên chế, trong đó đã sử dụng 13 biên chế dự phòng. Số biên chế dự phòng còn lại là 83 biên chế.

2/ Kế hoạch biên chế hành chính năm 2008:

Theo quy định, biên chế hành chính do Bộ Nội vụ quyết định giao hàng năm. Tuy nhiên, kể từ năm 2004 đến nay, Bộ Nội vụ giao không đủ so với nhu cầu của tỉnh. Tính đến thời điểm này, tỉnh đã thực hiện vượt so với biên chế Bộ Nội vụ giao là 540 biên chế. Vì vậy, kế hoạch biên chế năm 2008, UBND tỉnh chỉ tập trung xem xét tăng biên chế cho những đơn vị có tăng thêm tổ chức, tăng thêm 

nhiệm vụ và tăng cho những vấn đề thuộc nhu cầu cấp thiết của xã hội như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra....

Kế hoạch biên chế năm 2008 là 3.239 biên chế. Tăng so với năm 2007 là 40 biên chế (tăng 73 biên chế và giảm 33 biên chế). 

Cụ thể như sau:

2.1. Cấp tỉnh: Tăng 30 biên chế và giảm 33 biên chế do chuyển sang biên chế sự nghiệp.

- Tăng 30 biên chế gồm:

+ Bổ sung 12 biên chế cho Thanh tra các Sở, ngành gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Xây dựng.

+ Bổ sung 2 biên chế cho lãnh đạo cấp Sở gồm Sở Bưu chính, Viễn thông và Ngoại vụ.

+ Tăng 8 biên chế cho việc thành lập và kiện toàn bộ máy gồm Sở Y tế, Thanh tra tỉnh.

+ Tăng 8 biên chế cho các nhiệm vụ mới phát sinh và tăng khối lượng công việc gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Bưu chính, Viễn thông và Xây dựng.

- Giảm 33 do chuyển biên chế của 4 phòng Công chứng trực thuộc Sở Tư pháp sang biên chế sự nghiệp theo quy định của Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 và giảm 1 biên chế do chuyển từ biên chế sang hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

2.2. Cấp huyện: Tăng 43 biên chế với các lý do sau:

- Tăng 4 biên chế cho công tác thi đua khen thưởng theo Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ đối với những huyện còn thiếu như huyện Định Quán, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Cẩm Mỹ.

- Tăng 13 biên chế cho việc kiện toàn hệ thống tư pháp cấp huyện gồm huyện Tân Phú, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
- Tăng 3 biên chế nhằm tăng cường công tác thanh tra cấp huyện gồm huyện Tân Phú, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ.

- Tăng 2 biên chế lãnh đạo phòng đối với huyện Xuân Lộc.

- Tăng 21 biên chế do tăng nhiệm vụ và khối lượng công việc đối với các  huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Cẩm Mỹ , Thống Nhất, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

(Có phụ lục số 01 kèm theo).

II/ Biên chế sự nghiệp:  

1/ Tình hình sử dụng biên chế hành chính năm 2007:

Ngày 19/7/2006, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VII đã quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 (Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND) là 33.479 biên chế. Trong đó:

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo:


27.662 biên chế.

- Sự nghiệp Y tế:




  
  4.189 biên chế.

- Sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể thao: 
               607 biên chế.

- Sự nghiệp khác:




            1.021 biên chế.

Biên chế dự phòng là 1.004 biên chế.

Ngày 23/8/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở phổ thông công lập, đồng thời trong 6 tháng đầu năm 2007 có một số đơn vị phát sinh thêm chức năng, nhiệm vụ, do đó, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh với tổng biên chế sự nghiệp là 34.338 biên chế, trong đó đã sử dụng 859 biên chế dự phòng (riêng sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo sử dụng 823 biên chế dự phòng). 

Như vậy, đến thời điểm này, tổng số biên chế sự nghiệp đã giao sử dụng 34.338 biên chế. Cụ thể theo từng lĩnh vực như sau:

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo:


28.485 biên chế.

- Sự nghiệp Y tế:




  
  4.204 biên chế.

- Sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể thao: 
     
     613 biên chế.

- Sự nghiệp khác:




 
 1.036
 biên chế.

Trong đó đã sử dụng 859 biên chế dự phòng. Số biên chế dự phòng còn lại là 145 biên chế. 

2. Kế hoạch biên chế năm 2008:

2.1. Biên chế sự nghiệp GD-ĐT:
Biên chế sự nghiệp GD-ĐT được tính theo định mức quy định tại Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Quyết định số 304-CP ngày 29/8/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về tổ chức, biên chế của nhà trẻ khu vực Nhà nước. 

Kế hoạch biên chế năm 2008 là 28.584 biên chế, tăng so với năm 2007 là 99 biên chế do tăng quy mô phát triển trường, lớp, học sinh.

Năm học 2007-2008 dự kiến số trường, lớp như sau:

- Tổng số trường 706, tăng so với năm học 2006-2007 là 13 trường.

- Tổng số lớp 15.250, giảm so với năm học 2006-2007 là 253 lớp.

- Tổng số học sinh 506.504, tăng so với năm học 2006 - 2007 là 904 học sinh.

(Có phụ lục số 02 kèm theo).

2.2. Biên chế sự nghiệp Y tế:

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định thành lập 11 Trung tâm Y tế Dự phòng cấp huyện và 8 Bệnh viện cấp huyện (trừ 2 huyện Định Quán, Long Thành và thị xã Long Khánh có Bệnh viện Đa khoa khu vực đóng trên địa bàn).

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Thông tư Liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế năm 2008 đối với sự nghiệp y tế là 5.135 biên chế, tăng so với năm 2007 là 931 biên chế.     

(Có phụ lục số 03 kèm theo).
2.3. Biên chế sự nghiệp VHTT - TT:

Biên chế sự nghiệp VHTT - TT hiện Chính phủ chưa quy định định mức. Hiện tại, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị để phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị thuộc lĩnh vực này.

Kế hoạch biên chế năm 2008 là 623 biên chế, tăng so với năm 2007 là 10 biên chế với lý do chủ yếu là bổ sung cho Đài Truyền thanh cấp huyện và dự kiến thành lập tổ chức mới.

(Có phụ lục số 04 kèm theo).
2.4. Biên chế sự nghiệp khác:

Kế hoạch biên chế năm 2008 là 1.091, tăng so với năm 2007 là 55 biên chế với các lý do sau:

- Chuyển 32 biên chế của 4 phòng Công chứng trực thuộc Sở Tư pháp sang biên chế sự nghiệp theo quy định của Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10.

- Tăng 10 biên chế do thực hiện Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Tăng 25 biên chế do phát sinh nhiệm vụ và tăng khối lượng công việc ở các đơn vị: Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Công báo, Trung tâm Nuôi 

dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Dân số gia đình và trẻ em, Trung tâm Thủy sản.

- Giảm 7 biên chế do chuyển sang biên chế tự trang trải đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tp. Biên Hòa.

- Giảm 5 biên chế do chuyển sang hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh An, Tân Phú, Long Thành, 600. 

(Có phụ lục số 05 kèm theo).
III/ Đối với các tổ chức Hội:

Ngày 30/10/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 247/2006/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước. Tại khoản 1, Điều 1 sửa đổi điểm c, khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg như sau: "Ngân sách Nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động đến năm 2010 cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp hiện đã được Nhà nước giao biên chế". Do đó, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh thực hiện theo Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục hỗ trợ kinh phí năm 2008 cho các tổ chức Hội hiện đã được Nhà nước giao biên chế với tổng số là 82 người (Bao gồm: Hội Nhà báo 3, Hội Văn học nghệ thuật 3, Hội Luật gia 2, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 3, Hội Người mù 4, Hội Chữ thập đỏ 50 (trong đó: Cấp tỉnh 12, cấp huyện 38), Liên minh Hợp tác xã 17).  

IV/ Biên chế dự phòng:


Để có biên chế kịp thời phân bổ cho các cơ quan, đơn vị sẽ phát sinh như: Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Thanh tra lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, Đội Thanh tra xây dựng các huyện, Trung tâm cung ứng lao động kỹ thuật, Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh, nâng cấp Trung tâm Dịch vụ việc làm Long Thành - Nhơn Trạch lên Trường Trung học nghề, nâng cấp Trường Trung học Kinh tế lên Trường Cao đẳng Kinh tế... UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh cho phép dự phòng 4% tổng biên chế hành chính và 2% tổng biên chế sự nghiệp năm 2008. Cụ thể như sau:

Số biên chế hành chính dự phòng năm 2008: 3.239 x 4% = 130 biên chế.

Số biên chế sự nghiệp dự phòng năm 2008: 35.433 x 2% = 709 biên chế.

Như vậy, tổng số biên chế dự phòng năm 2008 là: 839 biên chế.

Tóm lại, tổng biên chế dự kiến phân bổ cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Đồng Nai: 38.672 biên chế.

Trong đó:

1/ Biên chế hành chính:



                     3.239 biên chế.     

2/ Biên chế sự nghiệp:



                   35.433 biên chế.

    Trong đó:



+ Sự nghiệp Y tế:


                     5.135 biên chế.

     

+ Sự nghiệp GD-ĐT: 

                   28.584 biên chế.  



+ Sự nghiệp VHTT-TT:          
                         623 biên chế.



+ Sự nghiệp khác:     

                      1.091 biên chế.
3/ Biên chế dự phòng là:     


                         839 biên chế.


   Trong đó:



    - Biên chế hành chính:


               130 biên chế.



    - Biên chế sự nghiệp:

    

     709 biên chế.

4/ Đối với các tổ chức Hội: Đề nghị HĐND tỉnh thực hiện theo Quyết định số 247/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục hỗ trợ kinh phí năm 2008 cho các tổ chức Hội hiện đã được Nhà nước giao biên chế với tổng số là 82 người như đã giải trình.

V- Về chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ:

Thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; UBND tỉnh đã triển khai cho các đơn vị trong tỉnh thực hiện tách các chức danh lái xe, bảo vệ, tạp vụ... ra khỏi chỉ tiêu biên chế và thực hiện chế độ hợp đồng lao động. Kinh phí thực hiện do ngân sách Nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm giao cho các đơn vị.  

Theo quy định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước quy định trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm của địa phương để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế xã hội, không đề cập đến chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Do đó, trong những năm qua, UBND tỉnh chỉ trình HĐND tỉnh phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh, không đề cập đến chỉ tiêu hợp đồng lao động. Tuy nhiên, hàng năm ngân sách Nhà nước vẫn phải cấp kinh phí cho số lao động này. Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua và quyết định tổng số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2008 là 3.456 chỉ tiêu (tăng so với năm 2007 là 74 chỉ tiêu).  

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2008./.
                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN





                                      
   CHỦ TỊCH 
                                                                                     Võ Văn Một







